
     SỞ Y TẾ TỈNH BR-VT                      CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 BỆNH VIỆN BÀ RỊA        Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

  

  Số:           /BVBR-HCQT                     Thành phố Bà Rịa, ngày        tháng        năm 2023 

V/v thông báo mời chào giá  

vật dụng chăm sóc bệnh nhân 

năm 2023 

 

Kính gửi: Quý nhà cung cấp 

 

  Bệnh viện Bà Rịa kính mời các Quý nhà thầu cung cấp (sau đây gọi là Nhà 

thầu) có đủ kinh nghiệm và năng lực thực hiện gói thầu vật dụng chăm sóc bệnh 

nhân năm 2023 dưới đây vui lòng gửi hồ sơ chào giá (kèm theo hàng mẫu) về 

Bệnh viện, cụ thể như sau: 

1. Tên dự toán: Vật dụng chăm sóc bệnh nhân khoa HS-TCCĐ 2023 

 2. Nội dung chào giá: Theo danh mục đính kèm (kèm theo hàng mẫu) 

3. Thời gian thực hiện hợp đồng: 12 tháng kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực. 

4. Loại hợp đồng: Trọn gói. 

5. Địa điểm thực hiện: Bệnh viện Bà rịa, số 686 Võ Văn Kiệt, Phường Long 

Tâm, Tp.Bà Rịa, Tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu. 

6. Hiệu lực hồ sơ chào  giá: Tối thiểu 9 tháng kể từ ngày phát hành hồ sơ 

chào giá. 

7. Yêu cầu về giá chào: Giá chào là giá đã bao gồm các loại thuế, phí, lệ phí 

theo luật định, chi phí giao hàng đến kho của bên mời thầu  

8. Các quy định về tiếp nhận và hướng dẫn lập hồ sơ chào giá: 

a. Các nhà thầu có thể xem các thông tin và tài liệu liên quan đến mời 

chào giá tại trang thông tin điện tử của Bệnh viện Bà Rịa 

(https://benhvienbaria.com), Mục “Tin Tức/Đấu thầu”, bao gồm: 

- Thông báo mời chào giá; 

- Danh mục mời chào giá; 

- Biểu mẫu chào giá dành cho nhà thầu; 

b. Hình thức gửi hồ sơ chào giá: đề nghị nhà thầu gửi hồ sơ giá bằng  hình 

thức sau đây: 

+ Gửi bản giấy có đóng dấu (bản cứng) và hàng mẫu về Phòng Hành 

Chính Quản Trị,  Bệnh viện Bà Rịa theo thông tin sau đây: 

+ Người nhận: Tô Thị Hoàng Oanh 

+ Số điện thoại: 0568.989.252 

+ Địa chỉ: Phòng Hành Chính Quản Trị, khu Hành chánh, Nhà A, Bệnh 

viện Bà rịa, số 686 Võ Văn Kiệt, Phường Long Tâm, Tp.Bà Rịa, Tỉnh Bà Rịa- 

Vũng Tàu. 

https://benhvienbaria.com/


+ Lưu ý: Ngoài bìa thư ghi rõ: “ BÁO GIÁ VẬT DỤNG CHĂM SÓC 

BỆNH NHÂN NĂM 2023” và “TÊN NHÀ THẦU”. Yêu cầu PHÁT THƯ 

TẬN TAY. 

    - Thời gian nhận hồ sơ mời chào giá : Từ thời điểm đăng tải trên trang 

thông tin điện tử của Bệnh viện Bà Rịa đến 14h00 ngày   14  /   04  /2023. 

-  Đề nghị Nhà thầu thực hiện chào giá theo thông tin được hướng dẫn tại 

file “Hướng dẫn nhà thầu báo giá” và các yêu cầu nhập giữ liệu được chú 

thích tại các biểu mẫu. Các hồ sơ không đúng theo yêu cầu được xem như 

không hợp lệ. 

9. Khi cần cung cấp thêm thông tin, vui lòng liên hệ: 02543.742.318 hoặc 

0568.989.252 ( CN. Tô Thị Hoàng Oanh - Phòng Hành Chính Quản Trị). 

Rất mong được sự quan tâm của các nhà thầu. 

Trân trọng./. 

 
 

 

 
Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Sở Y tế P.KHTC (để biết); 

- Phòng QLCL (để đăng tin); 

- Các khoa, phòng ( để biết ); 

- Lưu: VT, HCQT. 
 

 

 

 

 

GIÁM ĐỐC 
 

 

 

 

 

 

 

Dương  Thanh 



ĐVT : Đồng

Stt Tên hàng Tên hàng hóa và Thông số kỹ thuật Đvt
Số

 lượng

Yêu cầu hàng 

mẫu

5000

                                         SỞ Y TẾ TỈNH BÀ RỊA VŨNG TÀU                                                                                                                                                         CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHỈ VIỆT NAM

       BỆNH VIỆN BÀ RỊA                                                                                                                                                                                     Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH MỤC MỜI CHÀO GIÁ VÀ HÀNG MẪU

(Ban hành kèm theo Công văn số:             /BVBR-HCQT ngày       tháng        năm 2023 của Bệnh viện Bà Rịa)

Tên dự toán : VẬT DỤNG CHĂM SÓC BỆNH NHÂN KHOA HS-TCCĐ 2023

1
Tấm điệm lót 

siêu thấm

Tấm đệm lót Caryn loại siêu thấm

Hãng sản xuất: Diana Unicharm 

Xuất sứ: Việt Nam

*Quy cách đóng gói

Tấm đệm lót Caryn loại siêu thấm: 20 miếng/gói; 4 gói/thùng

*Các miếng sản phẩm được đóng vào túi PE, hàn kín với số lượng được quy định tùy theo loại sản phẩm, kích cỡ cụ thể. Các túi PE còn có thể được đóng 

vào các bao bì khác để phục vụ mục đích vận chuyển. Trên vỏ túi PE được ghi nhãn với đầy đủ các nội dung theo Nghị định 43/2017/NĐ-CP và TCCS 44: 

2017/DIANA (Đính kèm tài liệu chứng minh).

*  Thông số kỹ thuật

1.     Kích thước cơ bản của miếng sản phẩm

Chiều dài * Chiều rộng: 720mm*420mm

2.     Nguyên vật liệu

Nano bạc; Vải không dệt; Hạt siêu thấm; Bông Cellulose; Giấy; PE; Giấy tráng Silicon; Polyme kết dính; Chất kháng khuẩn.

3.     Các chỉ tiêu khác

3.1  Khối lượng miếng: 69g

3.2  Dung sai cho phép theo khối lượng: 10% 

3.3  Khả năng thấm hút không nhỏ hơn: 660ml

3.4  Thời gian thấm hút không lớn hơn: 50s

3.5  Độ pH trên mẫu thử: 6-8

3.6  Tổng số vi khuẩn hiếu khí không lớn hơn: 200 khuẩn lạc/g

3.7  Tổng số nấm mốc không lớn hơn: 100 khuẩn lạc/g

thỏa mãn các quy định TCVN 10584: 2014 và TCCS 44: 2017/DIANA (Đính kèm tài liệu chứng minh).

Gói 6000

2

Khăn ướt em bé Bobby không hương

Khăn ướt em bé Bobby không hương: 100 miếng/gói; 18 gói/thùng

các bao bì khác để phục vụ mục đích vận chuyển. Trên bao bì đóng gói được ghi nhãn với đầy đủ các nội dung theo Nghị định 43/2017/NĐ-CP và TCCS 

66: 2017/DIANA (Đính kèm tài liệu chứng minh).

1.     Kích thước cơ bản của miếng sản phẩm

Chiều dài * Chiều rộng: 200mm*150mm

2.     Nguyên vật liệu

Vải không dệt; Nước tinh khiết; Tác nhân càng hóa; Chất dưỡng da; Nano bạc; Chất giữ ẩm, làm mềm; Chất điều chỉnh độ pH; Chất bảo quản.

3.     Các chỉ tiêu khác

3.1  Độ pH trên mẫu thử: 5,0±1,0

3.2  Tổng số vi khuẩn hiếu khí không lớn hơn: 1.000 khuẩn lạc/g

3.3  Tổng số nấm mốc không lớn hơn: 100 khuẩn lạc/g

3.4  Enterobacteriaceae không lớn hơn: 10 khuẩn lạc/g

3.5  S. aureus: Không có

3.6  P. aeruginosa: Không có

3.7  Candida albicans: Không có

3.8  Hàm lượng formaldehyt không vượt quá: 30mg/kg

thỏa mãn các quy định TCVN 10584: 2014; TCVN 6972: 2008(m); QCVN 01: 2017/BTC và TCCS 66: 2017/DIANA (Đính kèm tài liệu chứng minh).

Khăn ướt 

không hương
Gói



50002

Khăn ướt em bé Bobby không hương

Khăn ướt em bé Bobby không hương: 100 miếng/gói; 18 gói/thùng

các bao bì khác để phục vụ mục đích vận chuyển. Trên bao bì đóng gói được ghi nhãn với đầy đủ các nội dung theo Nghị định 43/2017/NĐ-CP và TCCS 

66: 2017/DIANA (Đính kèm tài liệu chứng minh).

1.     Kích thước cơ bản của miếng sản phẩm

Chiều dài * Chiều rộng: 200mm*150mm

2.     Nguyên vật liệu

Vải không dệt; Nước tinh khiết; Tác nhân càng hóa; Chất dưỡng da; Nano bạc; Chất giữ ẩm, làm mềm; Chất điều chỉnh độ pH; Chất bảo quản.

3.     Các chỉ tiêu khác

3.1  Độ pH trên mẫu thử: 5,0±1,0

3.2  Tổng số vi khuẩn hiếu khí không lớn hơn: 1.000 khuẩn lạc/g

3.3  Tổng số nấm mốc không lớn hơn: 100 khuẩn lạc/g

3.4  Enterobacteriaceae không lớn hơn: 10 khuẩn lạc/g

3.5  S. aureus: Không có

3.6  P. aeruginosa: Không có

3.7  Candida albicans: Không có

3.8  Hàm lượng formaldehyt không vượt quá: 30mg/kg

thỏa mãn các quy định TCVN 10584: 2014; TCVN 6972: 2008(m); QCVN 01: 2017/BTC và TCCS 66: 2017/DIANA (Đính kèm tài liệu chứng minh).

Khăn ướt 

không hương
Gói



3
Tã dán người 

lớn

Tã dán Caryn siêu thấm

Hãng sản xuất: Diana Unicharm 

Xuất sứ: Việt Nam

* Quy cách đóng gói:

- Tã dán người lớn Caryn kích cở XL: 20miếng/gói; 3 gói/thùng

- Các miếng sản phẩm được đóng vào túi PE, hàn kín với số lượng được quy định tùy theo loại sản phẩm, kích cở cụ thể. Các túi PE còn có thể được đóng 

vào các bao bì khác để phục vụ mục đích vận chuyển. Trên vỏ túi PE được ghi nhãn với đầy đủ các nội dung theo Nghị định 43/2017/NĐ-CP và TCCS 43: 

2020/DIANA

* Đặc điểm kỹ thuật:

- Công nghệ mới: Đệm thấm bảo vệ vùng xương cụt, Chất kháng khuẩn

- Kích thước cơ bản của miếng sản phẩm

  Kích cở XL ChiỀU dài chổ dài nhất*chiều rộng chổ rộng nhất: 930mm*865mm 

- Nguyên vật liệu:

Màng thấm: Vải không dệt; Vách chống trào; Vỉa không dệt; chun; Lõi thấm: Bông Cellulose, hạt siêu thấm, giấy; Màng đáy: PE, Vải không dệt; Polyme 

kết dính; Tai dính; Hương thảo mộc; Chất kháng khuẩn

* Kích cở và nguyên vật liệu thể hiện các tiêu chí kỹ thuật tại TCCS 43: 2020/DIANA

* Các chỉ tiêu khác 

- Khối lượng miếng: Kích cở XL: 113,4

- Dung sai cho phép theo khối lượng: 07g

- Khả năng thấm hút không nhỏ hơn: kích cở XL: 1.300ml

- Thời gian thấm hút không lớn hơn 40s

- Độ PH trên mẫu thử: 6-8

- Tổng số vi khuẩn hiếu khí không lớn hơn: 200 khuẩn lạc/g

- Tổng số nấm mốc không lớn hơn: 100 khuẩn lạc/g

* Các chỉ tiêu có kết quả thử nghiệm tại Trung tâm kỹ thuật tiêu chuẩn đo lường chất lượng 1 thuộc Tổng cục Tiêu chuẩn đo lường chất lượng Việt Nam, 

thỏa mãn các quy định TCVN 10584: 2014 và TCCS 43: 2020/DIANA.

* Tã dán người người lớn Caryn đạt tiêu chuẩn ISO 9001 tại Certificate VN10/00082

Gói 2500



.


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2023-04-05T15:19:40+0700
	Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
	Bệnh viện Bà Rịa<bvbaria@soyte.baria-vungtau.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2023-04-05T15:19:40+0700
	Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
	Bệnh viện Bà Rịa<bvbaria@soyte.baria-vungtau.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2023-04-05T15:19:40+0700
	Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
	Bệnh viện Bà Rịa<bvbaria@soyte.baria-vungtau.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2023-04-05T15:19:41+0700
	Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
	Bệnh viện Bà Rịa<bvbaria@soyte.baria-vungtau.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




